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PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông báo số: 571/TB-UBND ngày  06 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Lộc Bình)

STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

A Tài sản định giá mới

I Biên bản bàn giao tài sản số 10/2026/BBCG-THADS ngày 10/7/2026 3

1
Bản án số 24/2025/HS-ST ngày 25 tháng 09 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 791/QĐ-THADS ngày 10/11/2025 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn.

- Hoàng Văn Quang

01 (một) điện thoại di động
Hiệu Iphone màu đỏ cũ, đã qua sử dụng, số IMEI
355316087623485, bên trong lắp 01 sim mạng Viettel
số 0339804726

Chiếc 1

01 (một) xe mô tô 
Màu cam, nhãn hiệu Honda Wave, số máy JA39E-
1244239, số khung RLHJA91XKY376370, xe cũ đã
qua sử dụng và 01 biển kiểm soát 98G1-073.42

Chiếc 1

2
Bản án số 32/2025/HS-ST ngày 30 tháng 09 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 818/QĐ-THADS ngày 11/11/2025 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn.

- Nông Văn Cương 01 (một) điện thoại di động

Màn hình cảm ứng màu đen, nhãn hiệu IPhone Xs Max,
số IMEI1: 35 7279095384813, số IMEI2: 35
727909227996; bị vỡ kính mặt lưng, tình trạng cũ đã
qua sử dụng, bên trong lắp 01 (một) sim có số thuê bao
0326.544.51

Chiếc 1

II  Biên bản bàn giao tài sản số 11/2026/BBCG-THADS ngày 07/8/2026 3

1 Bản án số 38/2026/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn

1.1 Quyết định thi hành án số 3786/QĐ-THADS ngày 08/7/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn



2
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

- Hà Văn Ngọc 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu Redmi A3x, màu xanh, số IMEI 1:
869731075138503, số IMEI 2: 869731075138511, đã
cũ, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn
hiệu OPPO A18, màu đen, số IMEI 1:
865073060364438, số IMEI 2: 865073060364420, đã
cũ, đã qua sử dụng của Hà Văn Ngọc

Chiếc 1

1.2 Quyết định thi hành án số 3787/QĐ-THADS ngày 08/7/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn

- Vi Văn Thuận 01 (một) điện thoại di động 
Nhãn hiệu OPPO A3s, vỏ màu đen, số IEMI 1:
865720044009139, số IMEI2: 865720044009121, đã
cũ, đã qua sử dụng của Vi Văn Thuận

Chiếc 1

1.3 Quyết định thi hành án số 3785/QĐ-THADS ngày 08/7/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn

- Phùng Văn Dụng 01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu hiệu Xiaomi Poco M Pro, màu đen, số IMEI
1: 867584060436263, số IMEI 2: 867584060436271, đã
cũ, đã qua sử dụng của Phùng Văn Dụng

Chiếc 1

III  Biên bản bàn giao tài sản số 15/2026/BBCG-THADS ngày 07/9/2026 12

1 Bản án số 43/2026/HS-ST ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 4350/QĐ-THADS ngày 10/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Hoàng Văn Tiến
01 (một) xe mô tô Biển kiểm soát 12S1-9112, nhãn hiệu YAMAHA –

SIRIUS màu trắng đen, xe cũ đã qua sử dụng
Chiếc 1

01 (một) xe mô tô Biển kiểm soát 47K3-2353, nhãn hiệu YAMAHA –
SIRIUS màu đỏ đen, xe cũ đã qua sử dụng.

Chiếc 1

2 Bản án số 47/2026/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 4184/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lê Văn Tuyển 01 (một) xe ô tô

Màu trắng, không gắn biển kiểm soát; số máy:
150FMG00018845; số khung: LTBXG81B9Y2113371,
cũ đã qua sử dụng, xe không có gương chiếu hậu, không
có ốp máy, không có ngăn chắn xích dưới.

Chiếc 1
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

3 Bản án số 47/2026/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 4185/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

-

Phan Văn Tương

01 (một) mô tô

Nhãn hiệu Honda RSX màu đen xám, biển kiểm soát
12L1-171.11; số máy: JA38E-0251352; số khung:
RLHJA3825GY121708; cũ đã qua sử dụng, xe không
có gương chiếu hậu bên phải, yếm bị sứt, vỡ.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Hiệu Masstel màu xanh, cũ đã qua sử dụng; số
IMEI1:351402873709292; IMEI2: 351402873709300
bên trong lắp 01 sim mạng Viettel.

Chiếc 1

4 Bản án số 47/2026/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định Thi hành án số 4202/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lương Văn Hoạt

 01 (một) xe mô tô

Nhãn hiệu SIRIUS YAMAHA màu đen, không gắn biển
kiểm soát; số máy: 5C6H102454; số khung:
RLCS5C6HOEY 102454, cũ đã qua sử dụng, xe không
có gương chiếu hậu, không có yếm xe, mặt nạ bị vỡ,
phanh tay bị cong veo không có hộp chắn xe.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhhãn hiệu Redmi màu đen, bên trong lắp 01 sim mạng
Viettel; số IMEI1: 864674072117366/00; IMEI2:
864674072117374/00

Chiếc 1

5 Bản án số 47/2026/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định Thi hành án số 4209/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lăng Văn Biên

01 (một) xe mô tô
Nhãn hiệu HONDA WAVE màu xanh đen, biển kiểm
soát 12AA-161.51; số khung: RLHJA3931SY098962;
số máy: JA70E0957531, xe cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động

Hiệu SAMSUNG màu đen; không kiểm tra được số
IMEI của điện thoại, điện thoại cũ, đã qua sử dụng, có
vết nứt ở mặt ốp cường lực, bên trong lắp 02 sim mạng
Viettel.

Chiếc 1
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

6 Bản án số 45/2026/HS-ST ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định Thi hành án số 4207/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Chu Văn Phúc 01 (một) điện thoại di động Nhãn hiệu Realme 5 màu xanh Chiếc 1

7 Bản án số 48/2026/HS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định Thi hành án số 4300/QĐ-THADS ngày 07/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Nông Văn Lý 01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO màu đen, cũ, đã qua sử dụng, số
IMEI1: 862774067209503, số IMEI2:
862774067209046 lắp 02 sim Viettel.

Chiếc 1

8 Bản án số 49/2026/HS-ST ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định Thi hành án số 4312/QĐ-THADS ngày 07/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Phùng Văn Hiểu

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh đen, số IMEI1:
869383038044590, số IMEI2: 869383038044582. Điện
thoại cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu MI vỏ màu xanh, số IMEI1:
865075050059159, số IMEI2: 865075050059167. Điện
thoại cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh đen, số IMEI1:
869945065318251, số IMEI2: 869945065318244. Điện
thoại cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

IV  Biên bản bàn giao tài sản số 18/2026/BBCG-THADS ngày 06/10/2026 4

1 Quyết định Thi hành án số 4856/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Chu Văn Mạnh

01 (một) xe ô tô Nhãn hiệu CHEVROLET SPARK màu ghi, biển kiểm
soát 29D-010.99, xe đã qua sử dụng. Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO A18 màu xanh da trời, đã qua sử dụng
có số IMEI 1: 86300006202512; IMEI 2:
863000020504

Chiếc 1
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

2 Quyết định Thi hành án số 4855/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Hoàng Văn Quý 01 (một) điện thoại di động Nhãn hiệu IPHONE 15 Pro màu tím than, đã qua sử
dụng Chiếc 1

3 Quyết định Thi hành án số 4862/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lâm Thị Lệ 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu Iphone 11, màu trắng, số IMEI 1:
3526956904066674; số IMEI 2: 352695690865697, bên
trong có lắp (01) một sim Viettel, máy cũ đã qua sử
dụng.

Chiếc 1

V Biên bản bàn giao tài sản số 16/2026/BBCG-THADS ngày 02/10/2026 11

1 Quyết định Thi hành án số 4843/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lương Thị Thu 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu Samsung Galaxy A7, màu xám, máy cũ đã
qua sử dụng; số IMEI1: 353465102539846/01, số
IMEI2: 353466102539844/01; bên trong có lắp 01 sim
Viettel mang số thuê bao 0367.197.185 đựng trong 01
(một) phong bì dán kín, mặt trước có đề “A2” tại mép
dán có chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm
phong cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự -
Công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

2 Quyết định Thi hành án số 4855/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lương Văn Minh

01 (một) xe mô tô Nhãn hiệu YAMAHA; số khung: C6KOGY280725, số
hiệu máy: 5C6K280724 , Biển số 20B1-803.57 Chiếc 1
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu REDMI Note 12, màu nâu, máy cũ đã qua sử
dụng; số IMEI: 8619900693699528/00, số IMEI2:
861990069369536/00; bên trong có lắp 02 sim Viettel
mang số thuê bao: 0961.308.545 và 0345.992.957 đựng
trong 01 (một) phong bì dán kín, mặt trước có đề “A4”
tại mép dán có chữ ký và tên của các thành phần tham
gia niêm phong cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật
hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn

Chiếc 1

3 Quyết định Thi hành án số 4847/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng
Sơn)

- Nông Văn Cường 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu VIVO Y04, màu phấn hồng, máy cũ đã qua
sử dụng, số IMEI1: 861817076041727; số IMEI2:
861817076041735; bên trong lắp 02 sim Viettel mang
số thuê bao 0358.106.543 và 0379.709.609 đựng trong
01 (một) phong bì dán kín, mặt trước có đề “A3” tại
mép dán có chữ ký và tên của các thành phần tham gia
niêm phong cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình
sự - Công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

4 Quyết định Thi hành án số 4848/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Đinh Văn Thanh 

01 (một) xe mô tô Nhãn hiệu YAMAHA; số khung: C630BY490130; số
hiệu máy: 5C63490181; Biển số 12S1-9280 Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 11 Pro, màu ghi, máy cũ đã qua sử
dụng; số IMEI1: 353829104327841, số IMEI2:
353829104298984, bên trong có lặp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0372.426.090 đựng trong 01(một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A8” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hìnhsự - Công an
tỉnh Lạng Sơn

Chiếc 1

5 Quyết định Thi hành án số 4846/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lương Văn Minh
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

- Đinh Văn Hùng 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 12 Pro Max, màu xám,mmáy cũ đã
qua sử dụng; số IMEI: 35987197656803, số IMEI2:
359871976657123; bên trong lắp 01 sim Viettel mang
số thuê bao 0986.688.340 đựng trong 01 (một) phong bì
dán kín, mặt trước có đề “A5” tại mép dán có chữ ký và
tên của các thành phần tham gia niêm phong cùng các
hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh
Lạng Sơn.

Chiếc 1

6 Quyết định Thi hành án số 4839/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Vi Văn Thức 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 15 Plus, màu trắng, máy cũ đã qua
sử dụng, số IMEI1: 358675847992267, số IMEI2:
358675849072985; bên trong có lắp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0358.765.837 đựng trong 01 (một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A6” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an
tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

7 Quyết định Thi hành án số 4840/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Lý Văn Lập 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 12 Pro Max, màu xanh, ghi, máy cũ
đã qua sử dụng; số IMEI: 354876500720789, số IMEI2:
354876500527895, bên trong có lắp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0342.879.882 đựng trong 01 (một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A7” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an
tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

8 Quyết định Thi hành án số 4842/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

- Lèo Văn Thành 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu OPPO A74, màu đen, máy cũ đã qua sử
dụng; số IMEI1: 866686055124456, số IMEI2:
866686055124449; bên trong có lắp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0983.714.697 đựng trong 01 (một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A1” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự -Công an
tỉnh Lạng Sơn

Chiếc 1

9 Quyết định Thi hành án số 4864/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

- Nông Văn Làn 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu OPPO A3, màu đen, mặt trước
2:868884073534362, bên trong có lắp 01 (một) sim
Viettel, máy cũ đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Nông
Văn Làn.

Chiếc 1

B Tài sản định giá lại 0

Tổng cộng: 33
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PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông báo số: 571/TB-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Lộc Bình)

STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

A Tài sản định giá mới

I Biên bản bàn giao tài sản số 10/2026/BBCG-THADS ngày 10/7/2026 3

Bản án số 24/2025/HS-ST ngày 25 tháng 09 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 791/QĐ-THADS ngày 10/11/2025 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn.

1 Hoàng Văn Quang (phạm tội: Tàng trữ
trái phép vũ khí quân dụng). 

01 (một) điện thoại di động
Hiệu Iphone màu đỏ cũ, đã qua sử dụng, số IMEI
355316087623485, bên trong lắp 01 sim mạng Viettel
số 0339804726

Chiếc 1

01 (một) xe mô tô 
Màu cam, nhãn hiệu Honda Wave, số máy JA39E-
1244239, số khung RLHJA91XKY376370, xe cũ đã
qua sử dụng và 01 biển kiểm soát 98G1-073.42

Chiếc 1

Bản án số 32/2025/HS-ST ngày 30 tháng 09 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;
Quyết định thi hành án số 818/QĐ-THADS ngày 11/11/2025 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn.

1
Nông Văn Cương (phạm tội: Tàng trữ
trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng
trái phéo chất ma túy).

01 (một) điện thoại di động

Màn hình cảm ứng màu đen, nhãn hiệu IPhone Xs Max,
số IMEI1: 35 7279095384813, số IMEI2: 35
727909227996; bị vỡ kính mặt lưng, tình trạng cũ đã
qua sử dụng, bên trong lắp 01 (một) sim có số thuê bao
0326.544.51

Chiếc 1

II  Biên bản bàn giao tài sản số 11/2026/BBCG-THADS ngày 07/8/2026 3

Bản án số 38/2026/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lạng Sơn;

Quyết định thi hành án số 3786/QĐ-THADS ngày 08/7/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

1 Hà Văn Ngọc (phạm tội: Đánh bạc). 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu Redmi A3x, màu xanh, số IMEI 1:
869731075138503, số IMEI 2: 869731075138511, đã
cũ, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động nhãn
hiệu OPPO A18, màu đen, số IMEI 1:
865073060364438, số IMEI 2: 865073060364420, đã
cũ, đã qua sử dụng của Hà Văn Ngọc

Chiếc 1

Quyết định thi hành án số 3787/QĐ-THADS ngày 08/7/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn

1 Vi Văn Thuận (phạm tội: Đánh bạc) 01 (một) điện thoại di động 
Nhãn hiệu OPPO A3s, vỏ màu đen, số IEMI 1:
865720044009139, số IMEI2: 865720044009121, đã
cũ, đã qua sử dụng của Vi Văn Thuận

Chiếc 1

Quyết định thi hành án số 3785/QĐ-THADS ngày 08/7/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh
Lạng Sơn

1 Phùng Văn Dụng (phạm tội: Đánh bạc) 01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu hiệu Xiaomi Poco M Pro, màu đen, số IMEI
1: 867584060436263, số IMEI 2: 867584060436271, đã
cũ, đã qua sử dụng của Phùng Văn Dụng

Chiếc 1

III  Biên bản bàn giao tài sản số 15/2026/BBCG-THADS ngày 07/9/2026 #REF!

Quyết định thi hành án số 4350/QĐ-THADS ngày 10/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Hoàng Văn Tiến (phạm tội: Tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái phép).

01 (một) xe mô tô Biển kiểm soát 12S1-9112, nhãn hiệu YAMAHA –
SIRIUS màu trắng đen, xe cũ đã qua sử dụng

Chiếc 1

01 (một) xe mô tô Biển kiểm soát 47K3-2353, nhãn hiệu YAMAHA –
SIRIUS màu đỏ đen, xe cũ đã qua sử dụng.

Chiếc 1

Quyết định thi hành án số 4184/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lê Văn Tuyển (phạm tội: Tổ chức cho
người khác nhập cảnh trái phép). 01 (một) xe ô tô

Màu trắng, không gắn biển kiểm soát; số máy:
150FMG00018845; số khung: LTBXG81B9Y2113371,
cũ đã qua sử dụng, xe không có gương chiếu hậu, không
có ốp máy, không có ngăn chắn xích dưới.

Chiếc 1

Quyết định thi hành án số 4185/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

1
Phan Văn Tương (phạm tội: Tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái phép).

01 (một) mô tô

Nhãn hiệu Honda RSX màu đen xám, biển kiểm soát
12L1-171.11; số máy: JA38E-0251352; số khung:
RLHJA3825GY121708; cũ đã qua sử dụng, xe không
có gương chiếu hậu bên phải, yếm bị sứt, vỡ.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Hiệu Masstel màu xanh, cũ đã qua sử dụng; số
IMEI1:351402873709292; IMEI2: 351402873709300
bên trong lắp 01 sim mạng Viettel.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4202/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lương Văn Hoạt (phạm tội: Tổ chức
cho người khác nhập cảnh trái phép).

 01 (một) xe mô tô

Nhãn hiệu SIRIUS YAMAHA màu đen, không gắn biển
kiểm soát; số máy: 5C6H102454; số khung:
RLCS5C6HOEY 102454, cũ đã qua sử dụng, xe không
có gương chiếu hậu, không có yếm xe, mặt nạ bị vỡ,
phanh tay bị cong veo không có hộp chắn xe.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhhãn hiệu Redmi màu đen, bên trong lắp 01 sim mạng
Viettel; số IMEI1: 864674072117366/00; IMEI2:
864674072117374/00

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4207/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Chu Văn Phúc (phạm tội: Cướp tài sản
và Tội Cưỡng đoạt tài sản) 01 (một) điện thoại di động Nhãn hiệu Realme 5 màu xanh Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4209/QĐ-THADS ngày 04/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lăng Văn Biên (phạm tội: Tổ chức cho
người khác nhập cảnh trái phép).

01 (một) xe mô tô
Nhãn hiệu HONDA WAVE màu xanh đen, biển kiểm
soát 12AA-161.51; số khung: RLHJA3931SY098962;
số máy: JA70E0957531, xe cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động

Hiệu SAMSUNG màu đen; không kiểm tra được số
IMEI của điện thoại, điện thoại cũ, đã qua sử dụng, có
vết nứt ở mặt ốp cường lực, bên trong lắp 02 sim mạng
Viettel.

Chiếc 1
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

Quyết định Thi hành án số 4300/QĐ-THADS ngày 07/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Nông Văn Lý (phạm tội: vận chuyển
hàng cấm). 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu OPPO màu đen, cũ, đã qua sử dụng, số
IMEI1: 862774067209503, số IMEI2:
862774067209046 lắp 02 sim Viettel.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4312/QĐ-THADS ngày 07/8/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Phùng Văn Hiểu (phạm tội: Đánh bạc)

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh đen, số IMEI1:
869383038044590, số IMEI2: 869383038044582. Điện
thoại cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu MI vỏ màu xanh, số IMEI1:
865075050059159, số IMEI2: 865075050059167. Điện
thoại cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh đen, số IMEI1:
869945065318251, số IMEI2: 869945065318244. Điện
thoại cũ, đã qua sử dụng.

Chiếc 1

IV  Biên bản bàn giao tài sản số 18/2026/BBCG-THADS ngày 06/10/2026 4

Quyết định Thi hành án số 4856/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Chu Văn Mạnh (phạm tội: 

01 (một) xe ô tô Nhãn hiệu CHEVROLET SPARK màu ghi, biển kiểm
soát 29D-010.99, xe đã qua sử dụng. Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động
Nhãn hiệu OPPO A18 màu xanh da trời, đã qua sử dụng
có số IMEI 1: 86300006202512; IMEI 2:
863000020504

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4855/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Hoàng Văn Quý (phạm tội: 01 (một) điện thoại di động Nhãn hiệu IPHONE 15 Pro màu tím than, đã qua sử
dụng Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4862/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

1 Lâm Thị Lệ (phạm tội: 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu Iphone 11, màu trắng, số IMEI 1:
3526956904066674; số IMEI 2: 352695690865697, bên
trong có lắp (01) một sim Viettel, máy cũ đã qua sử
dụng.

Chiếc 1

V Biên bản bàn giao tài sản số 16/2026/BBCG-THADS ngày 02/10/2026 #REF!

Quyết định Thi hành án số 4843/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lương Thị Thu 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu Samsung Galaxy A7, màu xám, máy cũ đã
qua sử dụng; số IMEI1: 353465102539846/01, số
IMEI2: 353466102539844/01; bên trong có lắp 01 sim
Viettel mang số thuê bao 0367.197.185 đựng trong 01
(một) phong bì dán kín, mặt trước có đề “A2” tại mép
dán có chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm
phong cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự -
Công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4855/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lương Văn Minh

01 (một) xe mô tô Nhãn hiệu YAMAHA; số khung: C6KOGY280725, số
hiệu máy: 5C6K280724 , Biển số 20B1-803.57 Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu REDMI Note 12, màu nâu, máy cũ đã qua sử
dụng; số IMEI: 8619900693699528/00, số IMEI2:
861990069369536/00; bên trong có lắp 02 sim Viettel
mang số thuê bao: 0961.308.545 và 0345.992.957 đựng
trong 01 (một) phong bì dán kín, mặt trước có đề “A4”
tại mép dán có chữ ký và tên của các thành phần tham
gia niêm phong cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật
hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4847/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng
Sơn), 



14

14

STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

1 Nông Văn Cường 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu VIVO Y04, màu phấn hồng, máy cũ đã qua
sử dụng, số IMEI1: 861817076041727; số IMEI2:
861817076041735; bên trong lắp 02 sim Viettel mang
số thuê bao 0358.106.543 và 0379.709.609 đựng trong
01 (một) phong bì dán kín, mặt trước có đề “A3” tại
mép dán có chữ ký và tên của các thành phần tham gia
niêm phong cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình
sự - Công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4848/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Đinh Văn Thanh 

01 (một) xe mô tô Nhãn hiệu YAMAHA; số khung: C630BY490130; số
hiệu máy: 5C63490181; Biển số 12S1-9280 Chiếc 1

01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 11 Pro, màu ghi, máy cũ đã qua sử
dụng; số IMEI1: 353829104327841, số IMEI2:
353829104298984, bên trong có lặp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0372.426.090 đựng trong 01(một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A8” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hìnhsự - Công an
tỉnh Lạng Sơn

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4846/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Đinh Văn Hùng (phạm tội: 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 12 Pro Max, màu xám,mmáy cũ đã
qua sử dụng; số IMEI: 35987197656803, số IMEI2:
359871976657123; bên trong lắp 01 sim Viettel mang
số thuê bao 0986.688.340 đựng trong 01 (một) phong bì
dán kín, mặt trước có đề “A5” tại mép dán có chữ ký và
tên của các thành phần tham gia niêm phong cùng các
hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh
Lạng Sơn.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4839/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4

1 Vi Văn Thức 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 15 Plus, màu trắng, máy cũ đã qua
sử dụng, số IMEI1: 358675847992267, số IMEI2:
358675849072985; bên trong có lắp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0358.765.837 đựng trong 01 (một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A6” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an
tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4840/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lý Văn Lập 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu IPHONE 12 Pro Max, màu xanh, ghi, máy cũ
đã qua sử dụng; số IMEI: 354876500720789, số IMEI2:
354876500527895, bên trong có lắp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0342.879.882 đựng trong 01 (một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A7” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an
tỉnh Lạng Sơn.

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4842/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Lèo Văn Thành 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu OPPO A74, màu đen, máy cũ đã qua sử
dụng; số IMEI1: 866686055124456, số IMEI2:
866686055124449; bên trong có lắp 01 sim Viettel
mang số thuê bao 0983.714.697 đựng trong 01 (một)
phong bì dán kín, mặt trước có đề “A1” tại mép dán có
chữ ký và tên của các thành phần tham gia niêm phong
cùng các hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự -Công an
tỉnh Lạng Sơn

Chiếc 1

Quyết định Thi hành án số 4864/QĐ-THADS ngày 14/9/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

1 Nông Văn Làn 01 (một) điện thoại di động

Nhãn hiệu OPPO A3, màu đen, mặt trước
2:868884073534362, bên trong có lắp 01 (một) sim
Viettel, máy cũ đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Nông
Văn Làn.

Chiếc 1
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STT Tên vụ án Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiện, xuất xứ (nếu có) Tình trạng sơ bộ ĐVT Số
lượng

A B 1 2 3 4
B Tài sản định giá lại 0

Tổng cộng: #REF!
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